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TT Tên huyện, thành 
phố Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 

I Huyện Bình Sơn       
1   Thị trấn Châu Ổ     
2   Xã Bình Long   
3   Xã Bình Hiệp   
4   Xã Bình Chương   
5   Xã Bình Mỹ     
6   Xã Bình Thới     
7   Xã Bình Chánh   
8   Xã Bình Thạnh   
9   Xã Bình Đông   

10   Xã Bình Thuận   
11   Xã Bình Phước     
12   Xã Bình Trị   
13   Xã Bình Dương     
14   Xã Bình Trung   
15   Xã Bình Minh   
16   Xã Bình Nguyên   
17   Xã Bình Hải     
18   Xã Bình Hoà     
19   Xã Bình Tân   
20   Xã B.Thanh Đông   
21   Xã B.Thanh Tây   
22   Xã Bình Phú   
23   Xã Bình Châu     
24     Xã Bình Khương
25     Xã Bình An
II Huyện Sơn Tịnh       
1   Thị Trấn Sơn Tịnh   
2   Xã Tịnh Minh   
3   Xã Tịnh Bắc     
4   Xã Tịnh Sơn   
5   Xã Tịnh Trà   
6   Xã Tịnh Ấn Tây   
7   Xã Tịnh Hà   



 
8   Xã Tịnh Bình   
9   Xã Tịnh Phong   
10   Xã Tịnh Thọ   
11   Xã Tịnh Ấn Đông   
12   Xã Tịnh An     
13   Xã Tịnh Châu     
14   Xã Tịnh Long   
15   Tịnh Thiện   
16   Xã Tịnh Khê   
17   Xã Tịnh Hoà   
18   Xã Tịnh Kỳ   
19       Xã Tịnh Giang 
20     Xã Tịnh Đông
21     Xã Tịnh Hiệp
III Huyện Tư Nghĩa       
1   Thị trấn Sông Vệ   
2   Thị trấn La Hà     
3   Xã Nghĩa Thắng     
4   Xã Nghĩa Thuận   
5   Xã Nghĩa Kỳ   
6   Xã Nghĩa Điền   
7   Xã Nghĩa Trung     
8   Xã Nghĩa Thương   
9   Xã Nghĩa Phương     
10   Xã Nghĩa Mỹ   
11   Xã Nghĩa Hiệp   
12   Xã Nghĩa Hoà   
13   Xã Nghĩa Hà   
14   Xã Nghĩa Phú   
15   Xã Nghĩa An     
16     Xã Nghĩa Lâm
17     Xã Nghĩa Sơn
18     Xã Nghĩa Thọ
IV Huyện Nghĩa Hành       

1     
Thị trấn Chợ 
Chùa   

2     Xã Hành Đức   
3     Xã Hành Thuận   
4     Xã Hành Phước   
5     Xã Hành Minh   



 
6     Xã Hành Thịnh   
7     Xã Hành Trung   
8     Xã Hành Dũng
9     Xã Hành Thiện
10       Xã Hành Tín Tây 
11       Xã Hành Nhân 
12     Xã Hành Tín Đông
V Huyện Mộ Đức       
1   Thị trấn Mộ đức   
2   Xã Đức Thắng   
3   Xã Đức Phong   
4   Xã Đức Thạnh     
5   Xã Đức Chánh   
6   Xã Đức Nhuận   
7   Xã Đức Lân   
8   Xã Đức Hoà   
9   Xã Đức Lợi     
10   Xã Đức Tân     
11   Xã Đức Minh   
12   Xã Đức Hiệp   
13     Xã Đức Phú
VI Huyện Đức Phổ       
1   Thị trấn Đức phổ   
2   Xã Phổ Châu     
3   Xã Phổ Thạnh   
4   Xã Phổ Khánh   
5   Xã Phổ Vinh   
6   Xã Phổ Quang   
7   Xã Phổ Minh   
8   Xã Phổ Văn     
9   Xã Phổ Thuận   
10   Xã Phổ Ninh   
11   Xã Phổ Hoà   
12   Xã Phổ Cường     
13   Xã Phổ An   
14       Xã Phổ Phong 
15     Xã Phổ Nhơn

VII TP Quảng Ngãi       
1   Phường Nguyễn Nghiêm     
2   Phường Trần Hưng Đạo   



 
3   Phường Lê Hồng Phong   
4   Phường Trần Phú   
5   Phường Chánh Lộ   
6   Phường Nghĩa Lộ   
7   Phường Nghĩa Chánh     
8   Phường Quảng Phú     
9   Xã Nghĩa Dõng   
10   Xã Nghĩa Dũng   

VIII Huyện Lý Sơn       
1   Xã An Vĩnh   
2   Xã An Hải   
3   Xã An Bình     

IX Huyện Sơn Tây       
1     Xã Sơn Tân
2     Xã Sơn Tinh
3     Xã Sơn Lập
4       Xã Sơn Dung 
5       Xã Sơn Mùa 
6     Xã Sơn Bua
X Huyện Sơn Hà       
1     Thị trấn Di Lăng
2       Xã Sơn Thượng 
3     Xã Sơn Bao
4       Xã Sơn Trung 
5     Xã Sơn Hạ
6     Xã Sơn Thành
7     Xã Sơn Nham
8     Xã Sơn Cao
9     Xã Sơn Linh
10       Xã Sơn Giang 
11     Xã Sơn Hải
12     Xã Sơn Thuỷ
13     Xã Sơn Kỳ
14       Xã Sơn Ba 
XI Huyện Trà Bồng       
1       Thị trấn Trà Xuân 
2     Xã Trà Phú
3     Xã Trà Bình
4       Xã Trà Sơn 
5     Xã Trà Thuỷ



 
6     Xã Trà Giang
7     Xã Trà Tân
8     Xã Trà Bùi
9     Xã Trà Hiệp
10       Xã Trà Lâm 

XII Huyện Tây Trà       
1     Xã Trà Thanh
2     Xã Trà Quân
3     Xã Trà Khê
4     Xã Trà Xinh
5     Xã Trà Thọ
6       Xã Trà Phong 
7     Xã Trà Lãnh
8     Xã Trà Nham
9     Xã Trà Trung

XIII Huyện Minh Long       
1       Xã Long Sơn 
2       Xã Long Mai 
3     Xã Long Hiệp
4     Xã Thanh An
5     Xã Long Môn

XIV Huyện Ba Tơ       
1     Thị trấn Ba Tơ
2       Xã Ba Động 
3     Xã Ba Dinh
4     Xã Ba Điền
5     Xã Ba Thành
6     Xã Ba Vinh
7     Xã Ba Trang 
8       Xã Ba Lế 
9     Xã Ba Bích
10     Xã Ba Vì 
11     Xã Ba Tiêu
12       Xã Ba Xa 
13     Xã Ba Ngạc
14       Xã Ba Tô 
15     Xã Ba Chùa
16     Xã Ba Cung
17       Xã Ba Nam 
18     Xã Ba Liên 



 
19     Xã Ba Khâm
 


